
Phụ lục III:  (Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________ 
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024 
 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 
___________ 

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

 
1/ Họ và tên /Full name: LÊ HUY BÍCH 

2/ Giới tính/Sex: Nam  

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/05/1989 

4/ Nơi sinh/Place of birth:Thiệu Giang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 038089053354 

Ngày cấp/Date of issue: 15/12/2021            Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thôn Đường Thôn, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: lhbich@mcmilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization 
subject to information disclosure: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế toán tài chính  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:Theo phụ lục đính 
kèm 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0,0% vốn điều lệ,  

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the 
State/strategic investor/other organisation): không có 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phiếu 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of affiliated persons of declarant: Theo phụ lục 
đính kèm 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): không có 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public 
company, public fund (if any): Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full 
responsibility to the law. 

 

 NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

 
 
 
 

LÊ HUY BÍCH 
 

 



Stt. 
Mã CK 

 
Họ tên  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 
 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
 

Mối quan 
hệ đối với 

công 
ty/người 
nội bộ 

 

Loại hình Giấy 
NSH (*) 

(CMND/Passport
/ Giấy ĐKKD) 

Số Giấy 
NSH (*)/ 

Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ 
trụ sở 

chính/Đị
a chỉ liên 

hệ 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 
của công 
ty/người 
nội bộ 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 
của công 
ty/người 
nội bộ 

Lý do 
(khi 
phát 
sinh 

thay đổi 
liên 
quan 
đến 

mục 13 
và 14) 

Ghi chú 
(về việc 
không 
có số 
Giấy 

NSH và 
các ghi 

chú 
khác) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
Lê Huy 

Bích 
003C046
774 (SSI) 

Phó tổng 
giám đốc 
phụ trách 

Kế toán tài 
chính 

 CCCD 
038055001

213 
15/12/202

1 

Cục cảnh 
sát QLHC 
vể TTXH 

Chung 
cư 

Vinhom
es Smart 
City, P. 
Tây Mỗ, 
Q. Nam 

Từ 
Liêm, 

Hà Nội 

  
01/01/202

0 
   

1.01  
Lê Hòa 

Bình 
   Cha ruột  CCCD 

038055001
213 

13/1/2017 

 Cục cảnh 
sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về 

Dân cư  

 Thiệu 
Giang, 
Thiệu 
Hóa, 

Thanh 
Hóa  

  
01/01/20

20 
   

1.02  
Trịnh 

Thị Yến 
   Mẹ ruột  CCCD 

038159013
826 

15/12/202
1 

 Cục cảnh 
sát QLHC 
vể TTXH  

 Thiệu 
Giang, 
Thiệu 
Hóa, 

Thanh 
Hóa  

  
01/01/20

20 
   

1.03  
Lê Thị 
Hoàng 
Anh 

026C584
767 

(VPS); 
0465531 

(SSI) 

  Em ruột  CCCD 
038191051

354 
28/9/2021 

 Cục cảnh 
sát QLHC 
vể TTXH  

 C308, 
Chung 
cư 120 

căn, 
Phường 
An Phú, 

  
01/01/20

20 
   



Quận 2, 
Tp. Hồ 

Chí 
Minh  

1.04  

Nichola
s 

Howard 
Huggin

s 

   Em rể   561315193 
16/12/201

7 
  

 Austin, 
TX 

78702, 
Mỹ  

  
25/08/20

22 
   

1.05  
Lê 

Hồng 
Hạnh 

003C046
810 (SSI) 

  Vợ  CCCD 
026190016

605 
23/8/2021 

 Cục cảnh 
sát QLHC 
vể TTXH  

  Chung 
cư 

Vinhome
s Smart 
City, P. 
Tây Mỗ, 
Q. Nam 

Từ Liêm, 
Hà Nội   

  
01/01/20

20 
   

1.06  
Lê Huy 

Hiếu 
   Con ruột   

Dưới 18 
tuổi 

    

  Chung 
cư 

Vinhome
s Smart 
City, P. 
Tây Mỗ, 
Q. Nam 

Từ Liêm, 
Hà Nội   

  
01/01/20

20 
   

1.07  
Lê Hà 

My 
   Con ruột   

Dưới 18 
tuổi 

    

  Chung 
cư 

Vinhome
s Smart 
City, P. 
Tây Mỗ, 
Q. Nam 

Từ Liêm, 
Hà Nội   

  
09/12/20

21 
   



1.08  
Lê 

Minh 
Đức 

    Bố vợ   CCCD 
001066010

370 
14/8/2021 

 Cục cảnh 
sát QLHC 
vể TTXH  

  P. Xuân 
Hòa, TX. 

Phúc 
Yên, T. 

Vĩnh 
Phúc   

  
01/01/20

20 
   

1.09  
Dương 

Thị 
Uyên 

    Mẹ vợ   CCCD 
038167002

213 
25/7/2017 

  Cục cảnh 
sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về 

Dân cư   

  P. Xuân 
Hòa, TX. 

Phúc 
Yên, T. 

Vĩnh 
Phúc   

  
01/01/20

20 
   

1.10  
Lê 

Hạnh 
Phúc 

003C130
480 (SSI) 

   Em vợ   CCCD 
026300005

402 
14/9/2017 

  Cục cảnh 
sát ĐKQL 
Cư trú và 
DLQG về 

Dân cư   

  P. Xuân 
Hòa, TX. 

Phúc 
Yên, T. 

Vĩnh 
Phúc   

  
01/01/20

20 
   

1.11  

Công ty 
TNHH 
Phát 
triển 
Chăn 
nuôi 

Peterha
nd Hà 
Nội 

  
 Thành viên 

Hội đồng 
thành viên  

 
010014969

1 
03/6/1998  Việt Nam  

 Số 36, 
phố 

Hoàng 
Ngân, 

Phường 
Trung 
Hoà, 
Quận 
Cầu 

Giấy, Hà 
Nội  

      

1.12  

CTCP 
Đầu tư 

và 
XNK 

Súc Sản 
Gia 
Cầm 
Hải 

Phòng 

  
 Thành viên 

Hội đồng 
quản trị  

 
020010264

0 
27/8/1998  Việt Nam  

 Số 16 
Cù 

Chính 
Lan, 
Hồng 
Bàng, 
Hải 

Phòng  

      



1.13  

Tổng 
Công ty 

Chè 
Việt 
Nam 

  
Thành viên 
Ban Kiểm 

soát 
 

01001039
15 

2-7-2010 
  Việt Nam  

92 Võ 
Thị Sáu, 
Hai Bà 
Trưng, 
Hà Nội  
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